
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1
I. Trắc nghiệm:
Em hãy khoanh vào đáp án đúng nhất!
Câu 1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai để xây dựng đất nước Liên Xô đã dựa vào thuận lợi chủ yếu nào?
A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng CNXH trước chiến tranh
B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới
C. Tính ưu việt của CNXH và sự đóng góp nhiệt tình của nhân dân sau chiến tranh
D. Lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Câu 2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào thời gian nào?
A. Năm 1945		B. Năm 1947	   C. Năm 1949	D. Năm 1951
Câu 3. Sau chiến tranh thế giới thứ hai chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô tập trung vào lĩnh vực nào?
A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ
B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống
C. Phát triển kinh tế công – nông – thương nghiệp
D. Phát triển nền công nghiệp nặng
Câu 4. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo vào trái đất thời gian nào?
A. Năm 1955		B. Năm 1957	   C. Năm 1960	D. Năm 1961
Câu 5. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai được tiến hành trên cơ sở nào?
A. Sự quan tâm đến lợi ích vật chất đối với người dân
B. Những thành tựu của công nghiệp
C. Những biện pháp hành chính
D. Tất cả 3 đáp án trên.
Câu 6. Khái niệm các nước Đông Âu là để chỉ:
A. Vị trí địa lý phía Đông Châu Âu
B. Các nước XHCN ở Châu Âu
C. Liên Xô và các nước XHCN nói chung
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 7. Từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại?
A. Muốn làm bạn với tất cả các nước
B. Chỉ quan hệ với những nước lớn
C. Hòa bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới
D. Chỉ quan hệ với các nước XHCN
Câu 8. Đâu không phải là nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu?
A. Xây dựng các quyền dân chủ nhân dân, ban hành các quyền tự do dân chủ
B. Tiến hành cải cách ruộng đất
C. Quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản
D. Hợp tác với các nước tư bản châu Âu.
Câu 9. Hội đồng tương trợ kinh tế thành lập với mục đích?
A. Cần có sự hợp tác nhiều bên
B. Sự phân công và chuyên môn hóa trong sản xuất giữa các nước XHCN nhằm nâng cao năng suất lao động va xóa bỏ tình trạng chênh lệch về trình độ.
C. Tăng thêm sức mạnh trong việc đối phó với chính sách bao vây kinh tế của các nước phương Tây.
D. Tất cả 3 đáp án trên.
Câu 10. Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vac – sa – va thành lập vào thời gian nào?
A. Năm 1955			        B. Năm 1956	
	C. Năm 1957		                               D. Năm 1958
II. Tự luận:
Câu 1: Hãy nêu những thành tựu chủ yếu của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX? Thành tựu nào là quan trọng nhất?
Câu 2: Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?
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II. Tự luận:
Câu 1: 
- Kinh tế: 
+ Sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.
[bookmark: _GoBack]- Khoa học-kĩ thuật:
+ Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
+ Năm 1961, Liên Xô phóng con tàu "Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin lần đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất.
Câu 2: 
- Từ năm 1945 đến năm 1949, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân. Đó là:
+ Xây dựng bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân.
+ Tiến hành cải cách ruộng đất.
+ Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bản nước ngoài và trong nước.
+ Thực hiện các quyền tự do dân chủ.
+ Cải thiện đời sống nhân dân.
⟹ Lịch sử các nước Đông Âu đã bước sang một trang mới.



Chúc các con làm bài tốt!
